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LỊCH BÁO GIẢNG 
                Năm học: 2023 - 2024
      Lớp: 1B      Môn: Toán và Tiếng Việt
      GV: Nguyễn Thị Mỹ Liên

LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 18:  TỪ NGÀY 1/1/2024 ĐẾN NGÀY 5/1/2024
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy
	G.chú

	Hai
1/1

	 Sáng
	1

2

3

4
	HĐTN

TV

TV

T
	Sinh hoạt dưới cờ

Ôn tập 1/2

Ôn tập 2/2
Ôn phép cộng,… trong phạm vi 10 2/2
	

	
	Chiều
	1

2

3
	TD
TNXH

TA
	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn
	

	Ba

2/1
	 Sáng
	1

2

3

4
	TV
TV

T

NGLL
	Ôn tập 1/2

Ôn tập 2/2
Ôn tập hình học 1/1
Mắt: Phòng tránh… đỏ 2/2
	

	
	Chiều
	1

2

3
	TV
LT

HĐTN
	Ôn tập đọc và viết 1/2

Luyện tập
Giữ vệ sinh cá nhân
	

	 Tư
3/1

	 Sáng
	1

2

3

4
	TV
KNS

TV

T
	Ôn tập 1/2
Giáo viên bộ môn

Ôn tập 2/2
Ôn tập chung 1/1
	

	Năm
4/1

	 Sáng


	1

2

3

4
	TA
MT

TNXH

ĐĐ
	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
	

	
	Chiều
	1

2

3
	TV
TV

LT
	Đánh giá CKI 1/2

Đánh giá CKI 2/2
Luyện tập
	

	Sáu
5/1

	 Sáng


	1

2

3

4
	TV
TV

TD

ÂN
	Đánh giá CKI 1/2
Đánh giá CKI 2/2
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
	

	
	Chiều
	1

2

3
	TV
LTV

HĐTN
	Ôn tập đọc và viết 2/2
Luyện tập

Sinh hoạt lớp
	


